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A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT :
 
Giúp học sinh:

-  Củng cố, hệ thống hoá kiến thức phần truyện ký hiện đại Việt Nam học ở lớp 8 từ đầu năm đến nay về nội dung, hình thức nghệ thuật.

- Rèn các kĩ năng hệ thống hoá, so sánh, khái quát và trình bày nhận xét kết luận

B. CHUẨN BỊ : 

- Thầy : soạn bài

- Trò : soạn theo câu hỏi trong SGK.

C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :

I – ổn định tổ chức (1p)

II- Kiểm tra bài cũ: 

- Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị bài của học sinh

+ Số học sinh chưa làm bài   /35

+ Giáo viên nhận xét ý thức chuẩn bị bài của học sinh.

III- Bài mới : (35p)

     Theo tiến trình lịch sử văn học Việt Nam trải qua 3 thời kỳ lớn: Chiếu

- Từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XIX (còn gọi là thời kỳ văn học trung đại): có các tác phẩm quen thuộc như: Qua đèo Ngang(Bà Huyện Thanh Quan), Nam Quốc Sơn hà(Tương truyền của Lý Thường Kiệt), Phò giá về kinh (Trần Quang Khải)...

- Từ thế kỷ XX đến 1945: Văn học Việt Nam chuyển sang thời kỳ hiện đại. Ta từng học các văn bản như: Sống chết mặc bay (Phạm Duy Tốn), Một thứ quà của lúa non: Cốm, Dế Mèn phiêu lưu ký (Tô Hoài) và 4 tác phẩm chúng ta ôn hôm nay.

- Từ sau Cách mạng tháng 8- 1945 đến nay: nền văn học của thời kỳ mới- Thời đại độc lập dân chủ và đi lên chủ nghĩa xã hội

    Để hiểu rõ hơn về các tác phẩm của thời kỳ thứ 2 Hiệu ứng chúng ta cùng học bài ”Ôn tập truyện ký Việt Nam”

Câu 1 : Hệ thống các văn bản truyện ký Việt Nam đã học từ đầu năm. 
I/ LẬP BẢNG THỐNG KÊ :

	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung

	- Chiếu 4 hình ảnh . Bốn hình ảnh này gợi cho em nghĩ đến những văn bản nào? Của ai?

? Các tác phẩm này được viết bằng thể loại nào

? Những phương thức biểu đạt nào đã được sử dụng trong các văn bản này?

? Ai có thể giúp cô nêu nội dung chính của các tác phẩm kể trên (mỗi bạn nói về một tác phẩm nào)

? Mỗi văn bản đều có những nét đặc sắc về nghệ thuật mà chúng ta cần phải ghi nhớ. Em hãy nêu cụ thể nào? ở văn bản “Tôi đi học”

? Mỗi khi nói đến truyện ngắn “Tôi đi học”, cô lại muốn đọc lên những câu văn “Hằng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại náo nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường”, “Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp”. Những câu văn này có sự kết hợp những phương thức biểu đạt nào vậy?

? Trong văn bản này cô cũng rất ấn tượng với một hình ảnh so sánh rất gợi cảm. Ai có thể đọc giúp cô hình ảnh so sánh ấy

? Nói đến chủ đề kỷ niệm ngày đầu tiên đi học, ai trong chúng ta cũng nhớ đến kỷ niệm của chính bản thân mình và rất muốn chia sẻ. Em hãy xây dựng một đề tập làm văn nói về chủ đề này

- Chủ đề này không chỉ được thể hiện trong văn chương mà nó còn là nguồn cảm hứng cho nhạc hoạ. Bài hát “Ngày đầu tiên đi học” chắc là các em đều đã biết phải không! Ai có thể hát tặng cô và các bạn bài hát này nào?

- Chuyển: ở văn bản “Trong lòng mẹ”, những nét nổi bật về nghệ thuật là gì

- Chuyển: Còn trong văn bản “Tức nước vỡ bờ”, ai có thể nêu những đặc sắc về nghệ thuật nào?

- Chuyển: Vậy ở truyện ngắn Lão Hạc, ta nhận thấy được tài năng nghệ thuật gì của Nam Cao?

? Em hãy chỉ ra những diểm giống nhau của ba văn bản: Trong lòng mẹ(trích “Những ngày thơ ấu”- Nguyên Hồng), Tức nước vỡ bờ (trích “Tắt đèn”- Ngô Tất Tố), Lão Hạc (Nam Cao) ở các phương diện: Kiểu văn bản, đề tài, giá trị tư tưởng, nghệ thuật
	- Tôi đi học (Thanh Tịnh), Trong lòng mẹ

(Nguyên Hồng), Tức n​ước vỡ bờ(Ngô Tất Tố ), Lão Hạc(Nam Cao). 

- Tôi đi học- Truyện ngắn

- Trong lòng mẹ (Trích)- Hồi ký

- Tức nước vỡ bờ (Trích)-  Tiểu thuyết

- Lão Hạc (trích)- Truyện ngắn.

- Tôi đi học (Tự sự kết hợp  miêu tả, biểu cảm)

- Trong lòng mẹ (Tự sự kết hợp  miêu tả, biểu cảm)

- Tức nước vỡ bờ (Tự sự)

- Lão Hạc (Tự sự kết hợp  miêu tả, biểu cảm)

- Tôi đi học: Những kỷ niệm trong sáng về ngày đầu tiên được đến trư​ờng đi học
- Trong lòng mẹ: Nỗi cay đắng tủi cực và tình yêu thư​ơng mẹ mãnh liệt của bé Hồng khi xa mẹ và khi được nằm trong lòng mẹ 
- Tức nước vỡ bờ: Phê phán chế độ tàn ác, bất nhân và ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn, sức sống tiềm tàng của người phụ nữ nông thôn. 
- Lão Hạc: Số phận bi thảm của ng​ười nông dân cùng khổ và nhân phẩm cao đẹp của họ 
- Tôi đi học: Kể chuyện kết hợp với miêu tả và biểu cảm, đánh giá. Những hình ảnh so sánh mới mẻ và gợi cảm.
-> Tự sự kết hợp với miêu tả, biểu cảm

- Hình ảnh so sánh: Họ như con chim con đứng bên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ.

- Đề bài: Kể lại kỷ niệm ngày đầu tiên đi học của em.

- Trong lòng mẹ: Kể chuyện kết hợp với miêu tả và biểu cảm; sử dụng những hình ảnh so sánh, liên tưởng táo bạo.
- Tức nước vỡ bờ: Ngòi bút hiện thực sinh động; xây dựng tình huống truyện bất ngờ, có cao trào và giải quyết hợp lý.
- Lão Hạc: Khắc họa nhân vật sinh động, cách kể tự nhiên, linh hoạt, chân thực đậm chất triết lí và trữ tình.
2. Điểm giống nhau  và khác nhau chủ yếu về nội dung và nghệ thuật  của ba văn bản: Trong lòng mẹ(trích “Những ngày thơ ấu”- Nguyên Hồng), Tức nước vỡ bờ (trích “Tắt đèn”- Ngô Tất Tố), Lão Hạc (Nam Cao

a. Điểm giống nhau:




	Phương diện
	Các văn bản: Trong lòng mẹ(trích “Những ngày thơ ấu”- Nguyên Hồng), Tức nước vỡ bờ (trích “Tắt đèn”- Ngô Tất Tố), Lão Hạc (Nam Cao) 

	Kiểu văn bản
	- Đều là văn tự sự; là truyện ký hiện đại (sáng tác thời kỳ 1930-1945)

	Đề tài
	- Đều lấy đề tài về con người và cuộc sống xã hội đương thời của tác giả, đi sâu miêu tả số phận cực khổ của những con người bị vùi dập.

	Giá trị tư tưởng
	- Chan chứa tinh thần nhân đạo (yêu thương, trân trọng những tình cảm, những phẩm chất đẹp đẽ, cao quý của con người, tố cáo những gì tàn ác xấu xa)

	Nghệ thuật
	- Đều có lối viết chân thực, gần đời sống, rất sinh động.


? Các em cho cô biết các tác phẩm này được sáng tác vào thời gian nào?

- Trong lòng mẹ- 1938

- Tức nước vỡ bờ- 1939

- Lão Hạc- 1943- Giáo viên hiệu ứng về năm sáng tác của các tác phẩm giảng:

      Năm 1858 thực dân Pháp tiến hành xâm chiếm Việt Nam. Đến cuối thế kỷ XIX , nước ta nước ta đã bị đặt dưới ách thống trị của chủ nghĩa thực dân Pháp. Biến cố lịch sử nói trên và sau đó là 2 cuộc khai thác thuộc địa của tư bản Pháp đã đưa đến nhiều biến động quan trọng trong xã hội, trong đời sống con người và cả trong lĩnh vực tư tưởng, văn học. Từ đầu thế kỷ XX, văn học Việt Nam đã có những biến đổi ngày càng mạnh mẽ và toàn diện theo hướng hiện đại hoá. Đến những năm 20 đạt được những thành tựu theo hướng hiện đại về diện mạo và tính chất văn học hiện đại. Những điểm giống nhau của 3 tác phẩm này cũng chính là đặc điểm của dòng văn xuôi hiện thực Việt Nam trước Cách Mạng tháng 8- 1945

? Chúng ta đã học những tác phẩm nào cũng mang đặc điểm văn học trên:

- Sống chết mặc bay (Phạm Duy Tốn), Một thứ quà của lúa non: Cốm (Thạch Lam), Dế Mèn phiêu lưu ký(Tô Hoài)

- Giáo viên hiệu ứng kiểu văn bản giảng: các em đều thấy các tác phẩm này đều viết theo thể loại tự sự. Ta gọi chung là truyện ký. Đây là một khái niệm chỉ thể loại văn xuôi nghệ thuật.

	? Xét về mặt thể loại hiệu ứng thể loại được viết theo 3 thể loại khác nhau. Đó là: Hồi ký, tiểu thuyết, truyện ngắn. Em hãy trình bày những hiểu biết của em về 3 thể loại này?
	b. Điểm khác nhau:

- Hồi ký: ghi lại những gì đã xẩy ra với mình.


     Gv giảng: 

- Hồi ký là một thể thuộc loại ký, kể lại những biến cố đã xảy ra trong quá khứ mà tác giả là người tham dự hoặc chứng kiến

- Tiểu thuyết là tác phẩm tự sự cỡ lớn có khả năng phản ánh hiện thực đời sống ở mọi giới hạn không gian và thời gian. Tiểu thuyết có thể phản ánh số phận của nhiều cuộc đời, những bức tranh phong tục, đạo đức xã hội, miêu tả các điều kiện sinh hoạt giai cấp, tái hiện nhièu tính cách đa dạng.

- Truyện ngắn là tác phẩm tự sự cỡ nhỏ. Nội dung của thể loại truyện ngắn bao trùm hầu hết các phương diện của đời sống: đời tư, sự thế hay sử thi, nhưng cái độc đáo của nó là ngắn. Truyện ngắn được viết ra để tiếp thu liền một mạch, đọc một hơi không  nghỉ. Truyện ngắn thường hướng tới việc khắc hoạ một hiện tượng, phát hiện một nét cơ bản trong quan hệ nhân sinh hay trong đời sống tâm hồn của con người. Truyện ngắn thường ít nhân vật, ít sự kiện phức tạp.

	? Mỗi tác phẩm phản ánh những mặt khác nhau của cuộc sống như thế nào?

? ở văn bản ”Trong lòng mẹ”nào.

? Đoạn trích “Trong lòng mẹ” đã ghi lại những rung động cực điểm của một linh hồn trẻ dại. Những rung động cực điểm ấy thể hiện ở những trạng thái cảm xúc khác nhau. Đó là:

 - Nỗi đau đớn xót xa đến tột cùng
- Căm ghét đến cao độ nhữn cổ tục 
- Niềm vui sướng, hạnh phúc lên tới cực điểm khi được ở trong lòng mẹ.

Em hãy tìm những câu văn để làm sáng tỏ nhận định này

? Nguyên nhân dẫn đến nỗi đau đớn của chú bé Hồng là do đâu? 

- Do những hủ tục thành kiến trong xã hội. Nó đã khiến cho mẹ em phải bỏ làng đi tha phương cầu thực. Để lại anh em Hồng ở lại trong sự ghẻ lạnh của họ hàng đằng nội

? Còn văn bản “Tức nước vỡ bờ”

? Điều gì khiến cho gia đình chị phải điêu đứng, thậm chí là phải bán con nữa?

? Những công cụ biết nói của chế độ phong kiến đại diện là Cai Lệ ấy đã thúc ép đe doạ chồng chị trước nguy cơ bị đánh đập đến “thập tử nhất sinh”. Trong tình huống ấy chị đã.

- GV gọi một học sinh đọc đoạn văn “Vừa nói hắn vừa bịch...ngã nhào ra thềm”. Không chỉ thế đoạn văn góp phẩn  thể hiện thêm một nét đẹp trong tâm hồn chị Dậu. Theo em đó là nét đẹp gì?

? Thế văn bản “Lão Hạc” thì sao?

? Trong đời lão Hạc phải chịu những nỗi đau nào

? Nguyên nhân dẫn đến tất cả nỗi đau ấy

? Cái nghèo cái khó đã  đẩy Binh Tư thành một kẻ chuyên đi ăn trộm chó, khiến cho vợ ông Giáo sống ích kỷ hơn. Còn với lão Hạc thì sao? Ta vẫn thấy ở lão những phẩm chất tốt đẹp nào 

- Chúng ta chân trọng, chia sẻ thông cảm với lão Hạc bao nhiêu thì chính ta cũng rất sót sa, đau đớn bấy nhiêu khi  đọc những trang văn miêu tả cái chết của lão

? Em hãy nêu những nguyên nhân dẫn đến cái chết của lão Hạc

? Xét về mặt nghệ thuật, mỗi văn bản để lại những dấu ấn khác nhau như thế nào?

- Người đọc không thể không xúc động khi đọc những dũng hồi ức chan chứa tỡnh yờu thương của Hồng đối với mẹ:

" Tôi ngồi trên đệm xe, đùi áp đùi mẹ tôi, đầu ngả vào cánh tay mẹ tôi, tôi thấy những cảm giác ấm áp đó bao lõu mất đi bỗng lại mơm man khắp da thịt. Hơi quần áo mẹ tôi và những hơi thở ở những khuôn miệng xinh xắn nhai trầu phả ra lúc đó thơm tho lạ thường.

    Phải bé lại và lăn vào lũng của người mẹ, áp mặt vào bầu sữa nóng của người mẹ, để bàn tay của người mẹ vuốt ve từ chán đến cằm, và gói rụm ở sống lưng cho, mới thấy người mẹ có một êm dịu vô cùng…"

? Trong câu văn “Giá những cổ tục đã đày đoạ mẹ tôi là một vật như hòn đá hay cục thuỷ tinh, đầu mẩu gỗ, tôi quyết vồ ngay lấy mà cắn, mà nhai, mà nghiến cho kỳ nát vụn  mới thôi”, ta có thể xác định được  trường từ vựng nào?

- Trường hoạt động của răng: cắn, nhai, nghiến-> diễn tả cụ thể, mạnh mẽ và quyết liệt sự căm ghét những cổ tục của chú bé Hồng.

- ở văn bản “Trong lòng mẹ”, ta ấn tượng với nghệ thuật gì

- Đoạn văn chị Dậu đánh nhau với tên Cai lệ là một đoạn văn tuyệt khéo của Ngô Tất Tố. Các em cùng đọc lại nhé.

? Tài năng nghệ thuật của Nam Cao được thể hiện trong tác phẩm lão Hạc là gì?

- Lão Hạc là một trong các tác phẩm xuất sắc của nhà văn Nam Cao. Đọc tác phẩm, nhất là đoạn văn ”Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những vết nhăn xô lại ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão nghoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Lão hu hu khóc” ta càng thấy rõ tài năng khắc hoạ diễn biến tâm lý nhân vật rất sinh động và chân thực của Nam Cao.

- 3 tình cảm trong cuộc sống

? Tất cả những nét đẹp về nội dung và nghệ thuật của 3 văn bản đều góp phần làm sống dậy trong lòng người đọc những tình cảm nào trong đời sống con người
	- Trong lòng mẹ: Nỗi đau của chú bé mồ côi và tình yêu thương mẹ của chú bé

- Nỗi đau đớn xót xa đến tột cùng: Lúc đầu khi nghe bà cô nhắc đến mẹ, Hồng chỉ cố nuốt niềm thương, nỗi đau trong lòng. Nhưng khi bà cô cố ý muốn lăng nục mẹ một cách tàn nhẫn trắng trợn...Hồng đã không kìm nén được nỗi đau đớn, sự uất ưc : “Cổ họng tôi đã nghẹn ứ khóc không ra tiếng ”. 

- Căm ghét đến cao độ nhữn cổ tục: Cuộc đời nghiệt ngã, bất công đã tước đoạt của mẹ tất cả tuổi xuân, niềm vui, hạnh phúc. Càng yêu thương mẹ bao nhiêu, thì nỗi căm thù xã hội càng sâu sắc quyết liệt bấy nhiêu: “Giá những cổ tục đã đày đoạ mẹ tôi là một vật như hòn đá hay cục thuỷ tinh, đầu mẩu gỗ, tôi quyết vồ ngay lấy mà cắn, mà nhai, mà nghiến cho kỳ nát vụn  mới thôi”

- Niềm vui sướng, hạnh phúc lên tới cực điểm khi được ở trong lòng mẹ: Các em cùng về tìm hiểu thêm nhé

- Tức nước vỡ bờ: Phê phán chế độ tàn ác, bất nhân và ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn, sức sống tiềm tàng của người phụ nữ nông thôn.

-> Sưu thuế của chế độ đương thời.( phải nộp cả xuất sưu cho người em chồng đã chết từ năm ngoái )

- > tinh thần phản kháng mạnh mẽ của người phụ nữ nông thôn

- Lão Hạc: Số phận bi thảm của người nông dân cùng khổ và nhân phẩm cao đẹp của họ.

-> Lão đau chưa làm tròn trách nhiệm của người cha

- Sớm mất vợ, nay lại chịu cảnh mất con

- Lão đau vì phải bán con chó. Vì trót lừa một con chó.

- Lão rất đau đớn khi chết

=> Cái nghèo khó

- Lão là người lương thiện, nhân hâu, trong sáng.

- Con người giàu lòng tự trọng

- Người cha rất mực yêu thương con, hi sinh vì con

- Lão Hạc đang vật vã trên giường, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, hai mắt long sòng sọc. Lão tru tréo, bọt mép sùi ra, khắp người chốc chốc lại bị giật mạnh một cái, nẩy lên. Hai người đàn ông lực lưỡng phải ngồi đè lên người lão. Lão vật vã hai giờ đồng hồ rồi mới chết. Cáii chết thật dữ dội.

-> Trực tiếp : Cảnh đói khổ, cùng quẫn ( tự giải thoát . Sâu ra : Xã hội tàn ác, bất công đẩy ng​ười l​ương thiện vào đ​ường cùng không lối thoát. Lão muốn hi sinh tất cả vì anh con trai.

- Trong lòng mẹ: Văn hồi ký chân thực, trữ tình thiết tha.
- Tức nước vỡ bờ: Khắc hoạ nhân vật và miêu tả hiện thực một cách chân thực, sinh động.
- Lão Hạc: Nhân vật được đào sâu tâm lý, cách kể chuyện tự nhiên, linh hoạt,  vừa chân thực vừa đâm chất triết lý và trữ tình.
- Tình mẫu tử, tình vợ chồng, tình cha con.


     Đây là những tình cảm đẹp đẽ nhất của con người. Đọc học những tác phẩm này đã  tác động mạnh mẽ đến tình cảm của ta. Từ đó mà ta yêu hơn và trân trọng hơn cuộc sống hiện tại này.

3. Cảm nhận:  

- Gv viên nêu ra Yêu cầu của 2 đoạn văn:

a. Về hình thức:

-  Đoạn văn bắt đầu từ chữ viết hoa lùi đầu dòng, kết thúc bằng dấu chấm xuống dòng. Đoạn văn thường có nhiều câu; biểu đạt một ý tương đối hoàn chỉnh.

b. Về nội dung

* Nếu viết đoạn văn cảm nhận về nhân vật cần:

- Gọi tên cụ thể nhân vật ấy.

- Giải thích được lý do:

+ Nghệ thuật: nhân vật được xây dựng như thế nào?

+ Nội dung: thông qua nhân vật ấy tác giả thể hiện điều gì?

+ Thái độ của em: Đồng cảm, chia sẻ hay trân trọng, cảm phục...?

* Nếu viết đoạn văn trình bày cảm nhận về đoạn văn cần:

- Nói rõ đó là đoạn văn nào? Trong văn bản nào? Của ai?

- Lý do: 

+ Về nội dung tư tưởng...?

+ Về hình thức nghệ thuật...?

+ Lý do khác.

    GV gọi học sinh đọc bài- nhận xét, động viên

IV.  Củng cố : (4p) Nhận xét giờ ôn tập …

V. HDVN (1p) Làm hoàn chỉnh câu hỏi 3 ( nếu chư​a xong)

D. RÚT KINH NGHIỆM ……………………………………………………………………………...............................

……………………………………………………………………………...............................

……………………………………………………………………………...............................

……………………………………………………………………………...............................
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